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Tại Diễn đàn SAFETY4SEA Athens lần thứ 17, Jan-Oskar Lid, Technical Sales and Support Manager tại Survitec, đã phân tích những rủi ro ngày càng gia tăng về an toàn và thương mại liên quan đến đội tàu toàn cầu đang già hóa. Ông nhấn mạnh rằng những khiếm khuyết tưởng như nhỏ có thể leo thang thành những hậu quả đáng kể về khai thác, tài chính và thậm chí tính mạng con người, đồng thời đưa ra những biện pháp thực tế để chủ tàu và người khai thác giảm thiểu mức độ phơi nhiễm với các rủi ro này.
Đội tàu thương mại toàn cầu đang ngày càng già đi. Điều này tạo thêm áp lực đối với chủ tàu và người khai thác trong việc duy trì tiêu chuẩn an toàn, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật và ngăn ngừa những vụ lưu giữ tàu (detention) gây tốn kém. Khi tàu lớn tuổi hơn, công tác bảo dưỡng trở nên khó khăn hơn, còn hậu quả của việc bảo dưỡng không đầy đủ có thể ngày càng nghiêm trọng.
Trên toàn cầu, mỗi năm có khoảng 75.000 cuộc kiểm tra của Nhà nước có cảng (PSC) được thực hiện, còn số vụ lưu giữ tàu đã tăng 70% trong giai đoạn 2021–2025. Khoảng 38% các khiếm khuyết liên quan đến thiết bị an toàn, an toàn phòng cháy chữa cháy và phương tiện cứu sinh, cho thấy những quan ngại dai dẳng về tình trạng và độ tin cậy của các hệ thống thiết yếu trên tàu.
Đồng thời, 44% số tàu có tuổi trên 25 năm vào năm 2024, so với 36% vào năm 2014. Tai nạn hàng hải tăng 15% trong năm 2024, trong đó hơn một nửa số vụ tai nạn liên quan đến các tàu trên 20 tuổi và 41% liên quan đến tàu trên 25 tuổi. Những con số này cho thấy tầm quan trọng của việc xử lý vấn đề bảo dưỡng và độ tin cậy của thiết bị trước khi khiếm khuyết dẫn đến lưu giữ tàu hoặc, quan trọng hơn, đe dọa đến tính mạng con người.
Tàu già hóa phải đối mặt với những thách thức an toàn ngày càng lớn
Khi tàu già đi, thiết bị trên tàu phải chịu tác động của nhiều năm khai thác, ăn mòn, nhiệt độ thay đổi và điều kiện môi trường biển khắc nghiệt. Nếu không được bảo dưỡng thích hợp, sự xuống cấp có thể ảnh hưởng đến những hệ thống mà thuyền viên phải dựa vào trong tình huống khẩn cấp. Đồng thời, các qui định của pháp luật không ngừng thay đổi, đặt thêm trách nhiệm lên chủ tàu và người khai thác.
Một ví dụ là hệ thống chữa cháy cố định bằng CO₂. Trước năm 2021, quy định là thử áp suất đối với 10% số bình mỗi 10 năm. Theo các quy định sửa đổi, tất cả các bình phải được thử sau 20 năm và sau đó cứ 10 năm phải thử lại. Sự thay đổi này phản ánh những quan ngại về chất lượng và độ tin cậy của thiết bị. Áp lực giảm chi phí, nhất là trong quá trình đóng tàu mới, có thể ảnh hưởng đến chất lượng thiết bị được lắp đặt và sau đó tạo ra các vấn đề về bảo dưỡng và an toàn trong giai đoạn khai thác của tàu. Chúng ta phải nhận thức rằng lựa chọn thiết bị chủ yếu dựa trên giá thành có thể dẫn đến chi phí và rủi ro lớn hơn đáng kể trong tương lai.
Khi thiết bị an toàn trọng yếu bị hỏng
Các kết quả kiểm tra của PSC cho thấy những khiếm khuyết liên quan đến thiết bị cứu sinh và thiết bị chữa cháy vẫn là một mối quan ngại lớn. Mặc dù tàu hàng rời chiếm số lượng lớn trong các cuộc kiểm tra, tàu hàng bách hóa (general cargo vessel) có mức độ phơi nhiễm với nguy cơ bị lưu giữ là đặc biệt đáng kể so với số lượng cuộc kiểm tra đối với loại tàu này. Những khiếm khuyết thường gặp bao gồm:
· Cần hạ và thiết bị hạ cứu sinh bị hỏng;
· Thiếu hoặc không đầy đủ thiết bị cứu sinh;
· Bố trí lên phương tiện cứu sinh không phù hợp quy định;
· Công tác bảo dưỡng không đạt yêu cầu.
Hãy hình dung điều gì xảy ra khi tàu gặp tình huống khẩn cấp và thuyền viên phải bỏ tàu, nhưng phát hiện rằng xuồng cứu sinh hoặc bè cứu sinh không thể hạ được xuống nước. Tại thời điểm đó, một khiếm khuyết về bảo dưỡng đã trở thành mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người.
Sự thành thạo và quen thuộc của thuyền viên với thiết bị cũng quan trọng không kém. Ngay cả thiết bị được bảo dưỡng đúng cách cũng có thể không mang lại sự bảo vệ cần thiết nếu thuyền viên không biết cách vận hành thiết bị. Đó là lý do tại sao huấn luyện và thực tập thường xuyên là hết sức cần thiết. Tương tự như các hướng dẫn an toàn được cung cấp trước mỗi chuyến bay, việc thực hành lặp đi lặp lại giúp các quy trình quan trọng trở nên quen thuộc và có thể được thực hiện đúng khi cần thiết.
Các hệ thống chữa cháy cũng có những vấn đề tương tự. Hệ thống CO₂, phun sương nước và bọt có thể đã được lắp đặt và chứng nhận, nhưng các khiếm khuyết ở: cơ cấu phóng; đường ống; liên động an toàn; báo động có thể khiến hệ thống không hoạt động được khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Nếu đám cháy không thể được kiểm soát và sau đó thuyền viên cũng không thể hạ được phương tiện cứu sinh thì hậu quả có thể là thảm khốc.

Thất bại trong bảo dưỡng: Những gì kiểm tra có thể bỏ sót
Các ví dụ thực tế từ kiểm tra tàu cho thấy những khiếm khuyết nghiêm trọng vẫn có thể không được phát hiện ra, ngay cả khi thiết bị đã được bảo dưỡng định kỳ. Trong một trường hợp, người ta phát hiện ống xả khí CO₂ bị ăn mòn đến mức có thể khiến chất chữa cháy không thể đến được vị trí cần thiết. Sự cố như vậy cũng có thể khiến CO₂ được giải phóng vào khu vực có người đang ở, tạo ra một mối nguy hiểm có khả năng gây tử vong.
Một ví dụ khác liên quan đến các bình khí thở được lắp đặt trên xuồng cứu sinh của một tàu dầu. Các bình này phải được thử áp suất định kỳ, nhưng thiết bị cho thấy tình trạng xuống cấp nghiêm trọng và các ống nối đã bị tách rời ra. Mặc dù trước đó đã được kiểm tra, hệ thống vẫn không sẵn sàng để sử dụng trong tình huống khẩn cấp.
Các ví dụ khác cho thấy việc bảo dưỡng không phù hợp có thể tạo ra những mối nguy hiểm bổ sung:
· Một đầu phun của hệ thống phun sương nước đã bị sơn phủ lên, có khả năng khiến nó không thể hoạt động.
· Một ma ní của xuồng cứu sinh bị phủ quá nhiều sơn, che khuất sự xuống cấp và có khả năng ảnh hưởng đến chức năng của nó.
· Phát hiện ăn mòn bên trong bình chữa cháy, cho thấy các khiếm khuyết nghiêm trọng không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy từ bên ngoài.
· Một hệ thống bọt chữa cháy trên boong bị bùn đất làm tắc ở phía trước bộ trộn (proportioner), mặc dù hệ thống đã được kiểm tra và phê duyệt.
Những ví dụ này đặt ra một câu hỏi quan trọng: Chúng ta đang bảo đảm rằng thiết bị an toàn thực sự hoạt động, hay chỉ đơn giản là xác nhận rằng thiết bị đã được kiểm tra và chứng nhận?
Giấy chứng nhận kiểm tra phải tạo ra sự tin tưởng rằng thiết bị an toàn và hoạt động tốt. Tuy nhiên, chỉ riêng hồ sơ giấy tờ thì vẫn không thể bảo đảm độ tin cậy nếu công việc bảo dưỡng chưa được thực hiện đầy đủ, việc bảo trì không đạt yêu cầu hoặc những khiếm khuyết quan trọng vẫn chưa được phát hiện.
Chi phí thực sự của một vụ lưu giữ tàu
Hậu quả tài chính của việc tàu bị lưu giữ có thể rất đáng kể, ngay cả khi khiếm khuyết ban đầu có vẻ tương đối nhỏ. Hãy xem xét một tàu hàng bách hóa có trọng tải 20.000–40.000 DWT, khai thác theo thuê tàu định hạn, với mức tiền thuê tàu mỗi ngày từ 10.000–18.000 USD. Một vụ lưu giữ kéo dài 5 ngày có thể dẫn đến riêng khoản off-hire từ 50.000–90.000 USD, chưa tính các chi phí bổ sung. Các chi phí này có thể bao gồm phí cầu bến và dịch vụ cảng, phí đại lý, chi phí sửa chữa, chi phí để khôi phục trạng thái phù hợp với yêu cầu. Ngoài ra còn có những hậu quả khai thác rộng hơn, bao gồm: gián đoạn lịch trình, bỏ lỡ laycan, chậm ký hoặc thực hiện hợp đồng thuê tàu, đàm phán lại hợp đồng, các khoản phạt có thể phát sinh. Các hệ quả dài hạn cũng có thể gây tổn hại tương tự.
Các khiếm khuyết hoặc vụ lưu giữ lặp lại có thể ảnh hưởng đến uy tín của người khai thác, dẫn đến tần suất kiểm tra tăng lên, gây khó khăn trong quá trình vetting, làm ảnh hưởng đến các cơ hội thương mại trong tương lai. Do đó, khoản tiền tưởng như tiết kiệm được nhờ mua thiết bị rẻ hơn hoặc cắt giảm chi phí bảo dưỡng có thể cuối cùng trở thành một gánh nặng tài chính lớn hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, theo tôi, hậu quả quan trọng nhất không phải là tài chính. Thuyền viên trên tàu phụ thuộc vào việc các hệ thống an toàn được bảo dưỡng đúng cách, thử nghiệm đầy đủ và luôn sẵn sàng sử dụng. Thuyền viên có gia đình đang chờ họ trở về nhà, và mỗi lần thiết bị an toàn trọng yếu bị hỏng đều tạo ra một rủi ro tiềm tàng đối với tính mạng của họ. Khía cạnh con người này phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong mọi quyết định về bảo dưỡng và an toàn.
An toàn chủ động bắt đầu từ sự lãnh đạo
Phòng ngừa khiếm khuyết và lưu giữ tàu đòi hỏi nhiều hơn việc phản ứng sau khi nhận được kết quả kiểm tra. Nó bắt đầu từ sự lãnh đạo và cam kết rõ ràng đối với việc duy trì tàu ở trạng thái an toàn. Ban lãnh đạo phải thiết lập các yêu cầu và kỳ vọng, cung cấp hướng dẫn phù hợp, bảo đảm an toàn được ưu tiên trong toàn bộ tổ chức. Chúng ta phải làm gương bằng chính hành động của mình, chủ động nhận diện rủi ro, lắng nghe thuyền viên và hỗ trợ họ báo cáo các mối quan ngại trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng.
Học hỏi từ kinh nghiệm cũng quan trọng không kém. Chúng ta không nhất thiết phải tự mình trải qua một sự cố mới nhận ra một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Các bài học từ những tàu và nhà khai thác khác có thể giúp chúng ta nhận diện điểm yếu và cải thiện phương thức quản lý của chính mình. Mục tiêu phải là ngăn ngừa hỏng hóc thiết bị và sự cố, thay vì chỉ sửa chữa khiếm khuyết sau khi chúng đã được thanh tra viên phát hiện.
Lựa chọn đúng đối tác dịch vụ an toàn
Chất lượng bảo dưỡng cũng phụ thuộc vào năng lực và độ tin cậy của các nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm kiểm tra và bảo dưỡng các hệ thống trọng yếu. Khi lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, giá cả không nên là yếu tố duy nhất được xem xét. Chúng ta kỳ vọng những người có chuyên môn phù hợp sẽ bảo dưỡng phương tiện hoặc cung cấp dịch vụ y tế cho chúng ta, bởi chúng ta hiểu hậu quả của dịch vụ chất lượng kém.
Nguyên tắc tương tự cũng phải được áp dụng đối với thiết bị an toàn trên tàu. Một đối tác dịch vụ an toàn đáng tin cậy phải: thực hiện kiểm tra phù hợp với các quy tắc và quy định hiện hành; sử dụng kỹ thuật viên được đào tạo và phê duyệt phù hợp và sử dụng phụ tùng có chất lượng cao.
Việc nhận được một giấy chứng nhận với chi phí thấp hơn sẽ hầu như không mang lại giá trị gì nếu công việc cần thiết chưa được thực hiện đúng cách hoặc thiết bị vẫn ở trạng thái không an toàn. Do đó, chúng ta phải nhìn xa hơn hồ sơ và giấy chứng nhận, đồng thời bảo đảm rằng công tác kiểm tra và bảo dưỡng thực sự tạo ra độ tin cậy trong khai thác.
Kết luận
Cuối cùng, phòng ngừa tàu bị lưu giữ không chỉ đơn giản là tránh tổn thất tài chính hoặc đáp ứng các yêu cầu pháp luật. Đó là việc bảo đảm rằng thiết bị an toàn trọng yếu sẽ thực sự hoạt động khi cần thiết.
Khi đội tàu toàn cầu tiếp tục già hóa, bảo dưỡng chủ động, dịch vụ kỹ thuật có năng lực và sự lãnh đạo mạnh mẽ sẽ ngày càng trở nên quan trọng hơn.
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